
HÌNH HỌC 7-CHỦ ĐỀ BÀI TẬP BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 

I. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ 
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( Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại. 

Trong hình bên, ta có: 
[image: image53.png]


 

( Khi làm bài, ta so sánh độ dài cạnh lớn nhất với tổng độ dài hai cạnh còn lại. 

II. BÀI TẬP 

Bài 1: Cho tam giác ABC có 
[image: image2.wmf]BC1cm, AC7cm.

==

 Hãy tìm độ dài cạnh AB, biết rằng độ dài này là một số nguyên. Tam giác ABC là tam giác gì? 

Bài 2: Cho tam giác ABC cân có 
[image: image3.wmf]AB3,9cm, BC7,9cm.

==

 

a) Tìm AC. 

b) Tam giác cân tại đỉnh nào? 

c) Tính chu vi của tam giác ABC. 

Bài 3: Tính chu vi của tam giác cân ABC, biết: 

a) 
[image: image4.wmf]AB5cm, AC12cm
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b) 
[image: image5.wmf]AB7cm, AC13cm
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Bài 4: Cho tam giác ABC có đường cao AH. Chứng minh: 
[image: image6.wmf]2AHBCABAC.
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Bài 5: Cho tam giác OBC cân tại O. Trên tia đối của tia OC lấy điểm A. Chứng minh: 
[image: image7.wmf]ABAC.

<

 

Bài 6: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy D sao cho 
[image: image8.wmf]MDMA.

=

 

a) Chứng minh: 
[image: image9.wmf]AMBDMC
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b) Chứng minh: 
[image: image10.wmf]AMAC2AM
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Bài 7: Cho tam giác ABC có 
[image: image11.wmf]ABAC.
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 Trên AC lấy F sao cho 
[image: image12.wmf]ACAF.
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 Gọi AD là đường phân giác của tam giác ABC. Trên AD lấy E tùy ý. 

a) Chứng minh: 
[image: image13.wmf]AECAEF.
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b) Chứng minh: 
[image: image14.wmf]ABACBF.
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c) Chứng minh: 
[image: image15.wmf]BEECBF.
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Bài 8: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Chứng minh: 
[image: image16.wmf]ABAC

AM

2
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Bài 9: Cho tam giác ABC có M thuộc tia phân giác ngoài của góc C. Trên tia đối của tia CA lấy 
[image: image17.wmf]CICB.
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a) So sánh MI với MB. 

b) Chứng minh: 
[image: image18.wmf]MAMBACBC.
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Bài 10: Cho tam giác ABC có Cx là tia đối của tia CB. Gọi tia Cy là tia phân giác của góc ACx. Lấy M bất kỳ trên Cy. Trên Cx lấy N sao cho 
[image: image19.wmf]CNCA.
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a) Chứng minh: 
[image: image20.wmf]ACMNCM
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b) Chứng minh: 
[image: image21.wmf]ACBCMAMB.
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Bài 11: Cho tam giác ABC cân ở A có D thuộc AB.Kẻ 
[image: image22.wmf](
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DE//BC EAC.

Î

 

a) Tam giác ADE là tam giác gì? 

b) So sánh BE và CD. 

c) BE cắt CD ở O. Chứng minh: 
[image: image23.wmf]OBOCODOEDEBC.
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d) Chứng minh: 
[image: image24.wmf]2BEBDEC.
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Bài 12: Cho tam giác ABC có D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Trên tia đối của tia DA lấy I sao cho D là trung điểm của AI. 

a) So sánh AB và CI. 

b) Chứng minh:
[image: image25.wmf]ABAC2AD.
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c) Chứng minh: 
[image: image26.wmf]ABACBCADBECF.
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Bài 13: Cho tam giác ABC có AM là phân giác và 
[image: image27.wmf]ABAC.
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 Lấy I thuộc AB sao cho 
[image: image28.wmf]AIAC.
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a) So sánh MC với MI. 

b) Chứng minh: 
[image: image29.wmf]MBMCABAC.
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Bài 14: Cho 
[image: image30.wmf]0

xOy90
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 và tia phân giác Oz. Lấy M trong góc xOz. Kẻ
[image: image31.wmf]MHOx
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 ở H,
[image: image32.wmf]MKOy

^

 ở K. MK cắt Oz tại A. Từ A kẻ
[image: image33.wmf]AIOx

^

 ở I 

a) So sánh AI với AK. 

b) So sánh MH với MI và MI với MK. 

c) Chứng minh: 
[image: image34.wmf]MHMK.
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Bài 15: Cho tam giác ABC có M nằm trong tam giác. BM cắt AC ở D. 

a) Chứng minh: 
[image: image35.wmf]MBMCDBDC.
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b) So sánh 
[image: image36.wmf]DBDC
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 với 
[image: image37.wmf]ABAC.
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c) Chứng minh: 
[image: image38.wmf]MBMCABAC.
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d) So sánh 
[image: image39.wmf]MAMBMC
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 với 
[image: image40.wmf]ABACBC.
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Bài 16: Cho B, C thuộc AD sao cho 
[image: image41.wmf]ABCD.
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 Lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng AD. Gọi I là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia IM lấy 
[image: image42.wmf]IJIM.
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a) Chứng minh: 
[image: image43.wmf]MA//DJ

 và 
[image: image44.wmf]MC//BJ

 

b) MB kéo dài cắt AJ ở H. So sánh 
[image: image45.wmf]MAAHHJ
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 với 
[image: image46.wmf]MBBJ.
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c) Chứng minh: 
[image: image47.wmf]MAMDMBMC.
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Bài 17*: Cho tam giác ABC 
[image: image48.wmf](
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ACAB,
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 tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D, điểm E nằm trên đoạn thẳng AD. Chứng minh 
[image: image49.wmf]ACABECEB.
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Bài 18*: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng: 
[image: image50.wmf]ABACBCABAC
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Bài 19: Cho tam giác ABC và điểm M nằm trong tam giác đó. Chứng minh rằng 
[image: image51.wmf]MBMCABAC
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Bài 20: Cho tam giác ABC, M là điểm trên tia phân giác ngoài của góc C. Chứng minh rằng 
[image: image52.wmf]MAMBACBC
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